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10 giờ PM01 247 Nguyễn Thị Diễm 1989 Nữ THCS An Phước huyện Long Thành Toán học THCS

10 giờ PM09 511 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1976 Nữ THCS An Phước huyện Long Thành Hóa học THCS

10 giờ PM02 280 Nguyễn Văn Hoành 1966 Nam THCS Cẩm Đường huyện Long Thành Toán học THCS

10 giờ PM09 493 Nguyễn Công Thủy 1980 Nam THCS Cẩm Đường huyện Long Thành Hóa học THCS

08 giờ PM09 221 Nguyễn Thị Kim Yến 1981 Nữ THCS Cẩm Đường huyện Long Thành Vật lý THCS

08 giờ PM01 001 Vương Sĩ An 1982 Nam THCS Long An huyện Long Thành Sinh học THCS

08 giờ PM09 205 Lê Thị Kim Trang 1980 Nữ THCS Long An huyện Long Thành Vật lý THCS

08 giờ PM02 043 Nguyễn Thị Long 1984 Nữ THCS Long Phước huyện Long Thành Sinh học THCS

08 giờ PM02 052 Vũ Thị Nga 1983 Nữ THCS Long Phước huyện Long Thành Sinh học THCS

08 giờ PM09 215 Nguyễn Thị Hồng Vân 1992 Nữ THCS Long Phước huyện Long Thành Vật lý THCS

08 giờ PM06 111 Vũ Thị Thanh Bình 1987 Nữ
THCS Nguyễn Đức 
Ứng huyện Long Thành Vật lý THCS

10 giờ PM02 286 Lê Mạnh Hùng 1979 Nữ
THCS Nguyễn Đức 
Ứng huyện Long Thành Toán học THCS

10 giờ PM06 352 Hoàng Thị Sim 1991 Nữ THCS Phước Bình huyện Long Thành Toán học THCS

10 giờ PM08 419 Trần Thị Bảy 1984 Nữ THCS Phước Thái huyện Long Thành Hóa học THCS

08 giờ PM08 194 Võ Hoàng Bích Thảo 1985 Nữ THCS Suối Trầu huyện Long Thành Vật lý THCS
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10 giờ PM02 272 Lý Phúc Hậu 1977 Nam
THCS Thị trấn 
Long Thành huyện Long Thành Toán học THCS

08 giờ PM07 162 Trần Thị Luyện 1986 Nữ
THCS Thị trấn 
Long Thành huyện Long Thành Vật lý THCS

10 giờ PM05 314 Nguyễn Thị Minh 1979 Nữ
THCS Thị trấn 
Long Thành huyện Long Thành Toán học THCS

10 giờ PM06 349 Khưu Châu Quốc 1975 Nam
THCS Thị trấn 
Long Thành huyện Long Thành Toán học THCS

10 giờ PM09 485 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 1983 Nữ
THCS Thị trấn 
Long Thành huyện Long Thành Hóa học THCS

08 giờ PM09 208 Trần Thị Diễm Trinh 1988 Nữ
THCS Thị trấn 
Long Thành huyện Long Thành Vật lý THCS
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